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	BỘ TƯ PHÁP
CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

Số:       /TTr-BTTP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng       năm 2020


TỜ TRÌNH

Thông tư quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, 

cấp lại thẻ giám định viên tư pháp 


Kính gửi: Bộ trưởng Lê Thành Long

Thực hiện điểm c khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Quyết định số 1689/QĐ-BTP ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp (sau đây gọi là dự thảo Thông tư), Cục Bổ trợ tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư. Cục Bổ trợ tư pháp kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư với các nội dung chủ yếu sau đây:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật Giám định tư pháp được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp thì: Người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp được cấp thẻ giám định viên tư pháp. Người có thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp có thẩm quyền cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. Mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Để triển khai thực hiện quy định nêu trên của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông  quy định mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp là cần thiết, đáp ứng nhu cầu cầu quản lý nhà nước về giám định tư pháp cũng như tạo điều kiện thuận lợi để giám định viên tư pháp trong hoạt động giám định.

 II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ

1. Cụ thể hóa các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
2. Các quy định phải cụ thể, khả thi, phù hợp với thực tiễn về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Để phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp đã thực hiện các công việc như sau: 

1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư gồm đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một số Sở Tư pháp, một số tổ chức giám định tư pháp công lập và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ. 

Tổ soạn thảo tổ chức họp thảo luận thống nhất nội dung cơ bản và xây dựng và dự thảo Thông tư.

2. Lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan về dự thảo Thông tư.
3. Đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

4. Tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Thông tư và các tài liệu có liên quan cũng như giải trình đối với các ý kiến góp ý chưa phù hợp.

5. Dự thảo Thông tư đã được thẩm định tại cuộc họp tư vấn thẩm định ngày .../..../2020 (Báo cáo thẩm định số .../BC-VĐCXDPL ngày ..../.../2020). Cục Bổ trợ tư pháp đã tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tư vấn thẩm định và hoàn chỉnh dự thảo Thông tư (có Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định kèm theo). 

IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Phạm vi điều chỉnh
Dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.
2. Bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 3 chương với 8 điều, cụ thể như sau:

- Chương I: Những quy định chung gồm 03 điều (Điều 1 và Điều 3); 

- Chương II: Thẻ giám định viên tư pháp, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp gồm 3 điều (từ Điều 4 đến Điều 6);
- Chương III: Điều khoản thi hành gồm 02 điều (từ Điều 7 đến Điều 8).
V. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Thẻ giám định viên tư pháp (Điều 4)

Dự thảo thông tư quy định về hình dáng, kích thước; các thông tin và vị trí sắp xếp thông tin ghi trên thẻ giám định viên tư pháp và con dấu trên thẻ giám định viên tư pháp là con dấu có hình Quốc huy thu nhỏ của cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ giám định viên tư pháp, mực dấu màu đỏ, ảnh của giám định viên tư pháp dán trên thẻ được đóng giáp lai bằng dấu nổi. Mẫu thẻ giám định viên tư pháp được ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Về đối tượng, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp mới thẻ giám định viên tư pháp (Điều 5)

2.1. Đối tượng cấp mới thẻ giám định tư pháp

Dự thảo Thông tư quy định 02 đối tượng cấp mới thẻ giám định viên tư pháp là: Người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và những người đã được bổ nhiệm giám định viên tư pháp trước ngày 01/01/2021
 nếu còn đủ tiêu chuẩn và không thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp thì được cấp thẻ giám định viên tư pháp theo quy định tại Thông tư này.
2.2. Về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp mới thẻ giám định viên tư pháp

Dự thảo Thông tư quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp mới thẻ giám định tư pháp phù hợp đối với 02 đối tượng được cấp mới thẻ giám định viên tư pháp, bảo đảm tinh giản hóa thủ tục phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp, cụ thể là:

- Đối với người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp gồm: Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp, thẻ giám định viên tư pháp được điền đầy đủ thông tin theo quy định và dán ảnh chân dung của người được đề nghị cấp thẻ giám định viên tư pháp. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp tiếp nhận Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp và hồ sơ, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện việc cấp thẻ giám định viên tư pháp.  

Giám đốc Sở Tư pháp tiếp nhận Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp và hồ sơ, có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc cấp thẻ giám định viên tư pháp.

- Đối với người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp trước ngày 01/01/2021, dự thảo Thông tư  quy định cụ thể cho đối tượng là giám định viên tư pháp hoạt động tại các cơ quan ở Trung ương và giám định tư pháp hoạt động ở địa phương như sau: 
+ Danh sách giám định viên được bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021, còn đủ tiêu chuẩn và không thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định của Luật Giám định tư pháp do Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, lập; thẻ giám định viên tư pháp được điền đầy đủ thông tin theo quy định và dán ảnh chân dung của người được đề nghị cấp thẻ giám định viên tư pháp. 
+ Danh sách giám định viên được bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021 còn đủ tiêu chuẩn và không thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định của Luật Giám định tư pháp do Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, lập; thẻ giám định viên tư pháp được điền đầy đủ thông tin theo quy định và dán ảnh chân dung của người được đề nghị cấp thẻ giám định viên tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp thẻ giám định viên tư pháp. 
3. Về đối tượng, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại thẻ giám định viên tư pháp (Điều 6)

3.1. Đối tượng cấp lại thẻ giám định tư pháp

Dự thảo Thông tư quy định thẻ Giám định viên tư pháp được cấp lại trong trường hợp thẻ đã được cấp bị mất, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ) đến mức không thể sử dụng được hoặc có sự thay đổi thông tin đã được ghi nhận trong thẻ giám định viên tư pháp.

3.2. Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp

- Giấy/Đơn đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp;

- Văn bản của cơ quan quản lý giám định viên tư pháp xác nhận việc mất thẻ giám định viên tư pháp (trường hợp thẻ bị mất) hoặc xác nhận nội dung thông tin ghi nhận trong thẻ giám định viên tư pháp được thay đổi;

- Thẻ giám định viên tư pháp đang sử dụng (nếu còn). 

- 02 ảnh chân dung cỡ 2 cm x 3 cm.
3.3. Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ giám định viên tư pháp
Dự thảo Thông tư quy định rõ cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp ở Trung ương là Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp, ở địa phương là Giám đốc Sở Tư pháp là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý giám định tư pháp tại địa phương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp và quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thời hạn cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.

Thẻ giám định viên tư pháp cấp lại được giữ nguyên số thẻ đã được cấp trước.
3. Về Điều khoản thi hành (Chương III, dự thảo Thông tư) 

Ngoài quy định về hiệu lực thi hành, dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này quy định mẫu thẻ giám định viên tư pháp để cấp cho giám định viên tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý (Điều 7).
VI. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, có ý kiến đề nghị cần có quy định về giá trị pháp lý của thẻ giám định viên tư pháp được cấp cho người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định của Pháp lệnh giám định tư pháp năm 2004. Về vấn đề này hiện còn 02 loại ý kiến, cụ thể như sau:
- Ý kiến thứ nhất, cho rằng không cần thiết quy định nội dung này tại Thông tư, do thẻ giám định viên tư pháp được cấp theo quy định của Pháp lệnh giám định tư pháp năm 2004 đương nhiên hết giá trị pháp lý khi Pháp lệnh giám định tư pháp đã được thay thế bởi Luật giám định tư pháp năm 2012 và Luật giám định tư pháp năm 2012 không quy định việc cấp thẻ giám định viên tư pháp cho người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

- Ý kiến thứ hai, do pháp luật chưa có quy định khẳng định giá trị pháp lý của thẻ giám định viên tư pháp được cấp cho giám định viên theo quy định của Pháp lệnh giám định tư pháp, nên thực tế một số trường hợp mặc dù đã nghỉ hưu, chuyển công tác khỏi cơ quan, tổ chức giám định tư pháp công lập nhưng vẫn sử dụng thẻ giám định viên để hoạt động giám định tư pháp, gây lúng túng cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc trưng cầu giám định, gây khó khăn đối với công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp. Vì vậy, đề nghị bổ sung tại Thông tư này quy định: Thẻ giám định viên tư pháp được cấp theo quy định của Pháp lệnh giám định tư pháp năm 2004 không còn hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.
Sau khi nghiên cứu, cơ quan soạn thảo thống nhất cho rằng thẻ giám định viên tư pháp được cấp theo quy định của Pháp lệnh giám định tư pháp năm 2004 đương nhiên hết giá trị pháp lý khi Pháp lệnh giám định tư pháp đã được thay thế bởi Luật giám định tư pháp năm 2012. Vì vậy, không cần thiết quy định nội dung này tại Thông tư.
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư quy định mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp kính trình Bộ trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ Các VĐC về XDPL, Cục KTVBQPPL (để p/h);

- Lưu: VT, TTrBTTP&QLGĐTP.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Mai
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